
 

Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN KHÔNG PHỤ THUỘC  

VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRONG PHẠM VI THÀNH PHỐ   

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Kèm theo Thông báo số 226 /TB-UBND ngày 26 /12 / 2025 của Ủy ban nhân dân 

xã Lạc Phượng) 

  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (11 TTHC)  

T 

T  

Mã thủ 

tục hành 

chính  

Tên thủ tục 

hành chính  
Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả  

X. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (03 TTHC)  

1.  1.003976  

Giải quyết việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài đối với trẻ em 

sống ở cơ sở nuôi dưỡng  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

2.  1.004878  

Giải quyết việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài đối với trường 

hợp cha dượng, mẹ kế nhận con 

riêng của vợ hoặc chồng; cô, cậu, 

dì, chú, bác ruột nhận cháu làm 

con nuôi  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

3.  1.003160  

Giải quyết việc người nước ngoài 

thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em 

Việt Nam làm con nuôi  

  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

XIV. Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (06 TTHC)  

4.  2.000970  

Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức 

hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn 

pháp luật  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

5.  2.001680  
Rút yêu cầu trợ giúp pháp lý của 

người được trợ giúp pháp lý  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  



2  
  

6.  2.000829  Yêu cầu trợ giúp pháp lý  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

7.  2.000592  
Giải quyết khiếu nại về trợ giúp 

pháp lý   

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

8.  2.001687  
Thay đổi người thực hiện trợ giúp 

pháp lý  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

9.  2.000977  Lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

XVI. Lĩnh vực Chứng thực (02 TTHC)  

10.  2.000815  

Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt Nam; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

11.  2.000884  

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ và 

trường hợp người yêu cầu chứng 

thực không ký, không điểm chỉ 

được)  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

     

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (13 TTHC)  

TT  
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chính  
Tên thủ tục hành chính  Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả  

I. Lĩnh vực Hộ tịch (07 TTHC)  
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1.  1.000894  Thủ tục đăng ký kết hôn  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

2.  1.000593  
Thủ tục đăng ký kết hôn lưu 

động  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

3.  1.003583  
Thủ tục đăng ký khai sinh lưu 

động  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

4.  1.000419  
Thủ tục đăng ký khai tử lưu 

động  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

5.  1.004746  Thủ tục đăng ký lại kết hôn  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố 

Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

6.  2.000806  
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu 

tố nước ngoài  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.  

7.  2.000513  
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có 

yếu tố nước ngoài  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

II. Lĩnh vực Chứng thực (04 TTHC)  

8.  2.000992  

Thủ tục chứng thực chữ ký 

người dịch mà người dịch là 

cộng tác viên dịch thuật của Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.   

9.  2.000942  

Thủ tục cấp bản sao có chứng 

thực từ bản chính hợp đồng, 

giao dịch đã được chứng thực  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 
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10.  2.000815  

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam; cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam liên kết với cơ quan, 

tổ chức có thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng nhận 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 

11.  2.000884  

Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực 

điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ được)  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.   

III. Lĩnh vực Nuôi con nuôi (01 TTHC)  

12.  2.001263  
Đăng ký việc nuôi con nuôi 

trong nước  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.   

IV. Lĩnh vực Hoà giải ở cơ sở (01 TTHC)  

13.  2.000424  

Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải 

viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng 

khi thực hiện hoạt động hòa giải 

ở cơ sở  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công thành 

phố Hải Phòng.  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. 
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